
1 00101265 Giáo dục thể chất 1 23-0101 1 Khoa GDTC S224-GDTC1 SVD 7 Sáng 1 4 SV nam, nữ
2 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0501 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BB SVD 3 Chiều 7 4 SV nam, nữ
3 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0502 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BB SVD 3 Chiều 7 4 SV nam, nữ
4 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0503 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BB SVD 4 Sáng 1 4 SV nam, nữ
5 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0504 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BB SVD 4 Sáng 1 4 SV nam, nữ
6 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0505 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BB SVD 5 Chiều 7 4 SV nam, nữ
7 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0506 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BB SVD 5 Chiều 7 4 SV nam, nữ
8 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0507 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BB SVD 6 Sáng 1 4 SV nam, nữ
9 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0508 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BB SVD 6 Sáng 1 4 SV nam, nữ
10 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0509 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-CL SVD 2 Chiều 7 4 SV nam, nữ
11 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0510 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-CL SVD 2 Chiều 7 4 SV nam, nữ
12 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0511 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-CL SVD 3 Sáng 1 4 SV nam, nữ
13 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0512 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-CL SVD 3 Sáng 1 4 SV nam, nữ
14 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0513 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-CL SVD 4 Chiều 7 4 SV nam, nữ
15 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0514 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-CL SVD 4 Chiều 7 4 SV nam, nữ
16 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0515 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-CL SVD 6 Chiều 7 4 SV nam, nữ
17 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0516 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-CL SVD 6 Chiều 7 4 SV nam, nữ
18 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0517 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-ND SVD 2 Chiều 7 4 SV nữ
19 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0518 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-ND SVD 2 Chiều 7 4 SV nữ
20 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0519 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-ND SVD 3 Sáng 1 4 SV nữ
21 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0520 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-ND SVD 3 Sáng 1 4 SV nữ
22 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0521 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-ND SVD 4 Chiều 7 4 SV nữ
23 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0522 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-ND SVD 4 Chiều 7 4 SV nữ
24 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0523 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BC SVD 2 Sáng 1 4 SV nam, nữ
25 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0524 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BC SVD 2 Sáng 1 4 SV nam, nữ
26 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0525 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BC SVD 4 Sáng 1 4 SV nam, nữ
27 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0526 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BC SVD 4 Sáng 1 4 SV nam, nữ
28 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0527 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BC SVD 6 Sáng 1 4 SV nam, nữ
29 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0528 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BC SVD 6 Sáng 1 4 SV nam, nữ
30 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0529 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BC SVD 6 Chiều 7 4 SV nam, nữ
31 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0530 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BC SVD 6 Chiều 7 4 SV nam, nữ
32 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0531 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BR SVD 2 Chiều 7 4 SV nam, nữ
33 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0532 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BR SVD 2 Chiều 7 4 SV nam, nữ
34 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0533 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BR SVD 3 Sáng 1 4 SV nam, nữ
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35 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0534 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BR SVD 3 Sáng 1 4 SV nam, nữ
36 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0535 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BR SVD 4 Sáng 1 4 SV nam, nữ
37 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0536 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-BR SVD 4 Sáng 1 4 SV nam, nữ
38 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0537 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-TD SVD 2 Sáng 1 4 SV nam, nữ
39 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0538 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-TD SVD 2 Sáng 1 4 SV nam, nữ
40 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0539 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-TD SVD 2 Chiều 7 4 SV nam, nữ
41 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0540 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-TD SVD 2 Chiều 7 4 SV nam, nữ
42 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0541 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-TD SVD 3 Sáng 1 4 SV nam, nữ
43 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0542 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-TD SVD 3 Sáng 1 4 SV nam, nữ
44 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0543 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-TD SVD 3 Chiều 7 4 SV nam, nữ
45 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0544 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-TD SVD 3 Chiều 7 4 SV nam, nữ
46 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0545 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-TD SVD 4 Sáng 1 4 SV nam, nữ
47 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0546 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-TD SVD 4 Sáng 1 4 SV nam, nữ
48 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0547 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-TD SVD 5 Sáng 1 4 SV nam, nữ
49 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0548 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-TD SVD 5 Sáng 1 4 SV nam, nữ
50 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0549 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-TD SVD 5 Chiều 7 4 SV nam, nữ
51 00101266 Giáo dục thể chất 2 24-0550 1 Khoa GDTC S24-GDTC2-TD SVD 5 Chiều 7 4 SV nam, nữ
52 00101267 Giáo dục thể chất 3 23-0101 1 Khoa GDTC S224-GDTC3 SVD 7 Sáng 1 4 SV nam, nữ
53 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0101 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BB SVD 2 Chiều 7 4 SV nam, nữ
54 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0102 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BB SVD 2 Chiều 7 4 SV nam, nữ
55 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0103 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BB SVD 3 Sáng 1 4 SV nam, nữ
56 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0104 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BB SVD 3 Sáng 1 4 SV nam, nữ
57 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0105 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BB SVD 4 Chiều 7 4 SV nam, nữ
58 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0106 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BB SVD 4 Chiều 7 4 SV nam, nữ
59 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0107 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BB SVD 5 Sáng 1 4 SV nam, nữ
60 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0108 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BB SVD 5 Sáng 1 4 SV nam, nữ
61 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0109 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-CL SVD 2 Sáng 1 4 SV nam, nữ
62 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0110 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-CL SVD 2 Sáng 1 4 SV nam, nữ
63 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0111 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-CL SVD 3 Chiều 7 4 SV nam, nữ
64 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0112 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-CL SVD 3 Chiều 7 4 SV nam, nữ
65 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0113 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-CL SVD 4 Sáng 1 4 SV nam, nữ
66 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0114 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-CL SVD 4 Sáng 1 4 SV nam, nữ
67 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0115 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-CL SVD 5 Sáng 1 4 SV nam, nữ
68 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0116 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-CL SVD 5 Sáng 1 4 SV nam, nữ
69 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0117 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-CL SVD 5 Chiều 7 4 SV nam, nữ
70 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0118 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-CL SVD 5 Chiều 7 4 SV nam, nữ
71 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0119 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-CL SVD 6 Sáng 1 4 SV nam, nữ
72 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0120 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-CL SVD 6 Sáng 1 4 SV nam, nữ
73 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0121 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-ND SVD 3 Chiều 7 4 SV nữ
74 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0122 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-ND SVD 3 Chiều 7 4 SV nữ
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75 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0123 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-ND SVD 4 Sáng 1 4 SV nữ
76 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0124 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-ND SVD 4 Sáng 1 4 SV nữ
77 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0125 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-ND SVD 5 Chiều 7 4 SV nữ
78 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0126 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-ND SVD 5 Chiều 7 4 SV nữ
79 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0127 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-ND SVD 6 Sáng 1 4 SV nữ
80 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0128 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-ND SVD 6 Sáng 1 4 SV nữ
81 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0129 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BC SVD 2 Chiều 7 4 SV nam, nữ
82 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0130 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BC SVD 2 Chiều 7 4 SV nam, nữ
83 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0131 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BC SVD 3 Sáng 1 4 SV nam, nữ
84 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0132 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BC SVD 3 Sáng 1 4 SV nam, nữ
85 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0133 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BC SVD 3 Chiều 7 4 SV nam, nữ
86 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0134 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BC SVD 3 Chiều 7 4 SV nam, nữ
87 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0135 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BC SVD 4 Chiều 7 4 SV nam, nữ
88 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0136 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BC SVD 4 Chiều 7 4 SV nam, nữ
89 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0137 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BC SVD 5 Sáng 1 4 SV nam, nữ
90 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0138 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BC SVD 5 Sáng 1 4 SV nam, nữ
91 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0139 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BC SVD 5 Chiều 7 4 SV nam, nữ
92 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0140 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BC SVD 5 Chiều 7 4 SV nam, nữ
93 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0141 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BR SVD 2 Sáng 1 4 SV nam, nữ
94 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0142 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BR SVD 2 Sáng 1 4 SV nam, nữ
95 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0143 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BR SVD 4 Chiều 7 4 SV nam, nữ
96 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0144 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BR SVD 4 Chiều 7 4 SV nam, nữ
97 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0145 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BR SVD 5 Sáng 1 4 SV nam, nữ
98 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0146 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-BR SVD 5 Sáng 1 4 SV nam, nữ
99 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0147 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-VVN SVD 5 Sáng 1 4 SV nam, nữ

100 00101268 Giáo dục thể chất 4 23-0148 1 Khoa GDTC S23-GDTC4-VVN SVD 5 Sáng 1 4 SV nam, nữ
Ghi chú:
- Sinh viên không đăng ký học lại môn thể thao đã học ở học phần tự chọn trước .

- BB: Bóng bàn; BC: Bóng chuyền; BĐ: Bóng đá; BR: Bóng rổ; CL: Cầu lông, NĐ: Thể dục Nhịp điệu, TD: Thể dục .

- Những lớp sĩ số dưới 30 sinh viên: Hủy lớp học phần.

- GDTC 1: Sinh viên khóa 2024 trở về trước mới được đăng ký học.

- GDTC 3: Sinh viên khóa 2023 trở về trước mới được đăng ký học.
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